
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,397,189,473      

1 01/08/2021 Anh Thế cựu học sinh Hướng Dương ở Úc cho vô TK801 20,000,000           

2 02/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 2,000,000             

3 03/08/2021 Cô Huỳnh Thị Thuý Ngân cho vô TK801 200,000                

4 08/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

5 09/08/2021 Cô chú Hương Sơn ở Thuỵ Sỹ cho vô TK801 24,000,000           

6  Một Cô Bác cho vô TK801 6,000,000             

7 11/08/2021 Công ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

8 14/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

9  Cô Thuy Minh cho vô TK801 1,000,000             

10  Chú Tich Nguyen cho vô TK801 500,000                

11  Chú BoBoVui cho vô TK801 500,000                

12  Cô Nguyen Thi Thanh Dao cho vô TK801 500,000                

13  Cô Hai Yen cho vô TK801 500,000                

14  Cô Kim Hanh cho vô TK801 500,000                

15  Cô Le Thi Thuy Nga cho vô TK801 500,000                

16  Chú Quy Nguyen cho vô TK801 500,000                

17  Chú Tâm Nhat cho vô TK801 1,150,000             

18  Cô chú Phung Nguyen, Thanh Tinh cho vô TK801 500,000                

19  Cô Kim Cuc cho vô TK801 500,000                

20  Chú Duc Nguyen cho vô TK801 400,000                

21  Cô chu Phung Nguyen cho vô TK801 300,000                

22  Chú Nicolas Tai Nguyen cho vô TK801 200,000                

23 22/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

24  Gia đình bác Victo Diệm cho vô TK801 10,000,000           

25 23/08/2021 Công ty cổ phần Hoàng Kim cho vô TK801 20,000,000           

26 25/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

27  Cô Oanh ở Canada cho vô TK801 3,500,000             

28 26/08/2021 Cô chú Yến Hà Chương cho vô TK801 5,000,000             

29  Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 500,000                

30 27/08/2021 Cô chú Lương Thiện cho vô TK305 50,000,000           

31  Lãi 1 năm của khoản tiền gởi 5 tỷ chuyển vô TK305 312,500,000         

32  Thầy Vinh cho TM 100,000,000         

33  Gia đình học sinh Thư cho TM 5,000,000             

34  Cô Hiền ở Saigon cho vô TK801 2,000,000             

35 28/08/2021 Một Cô Bác cho vô TK305 500,000                

36 31/08/2021 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 17,106                  

Tổng Trong kỳ 582,267,106         

Tổng Cuối kỳ 8,979,456,579      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

PHẢI TRẢ

CHI
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 25,080,904,034    

1 01/08/2021 Tiền chợ 597,000                

2 03/08/2021 Tiền chợ 3,475,000             

3 06/08/2021 Tiền chợ 868,000                

4  Xăng 50,000                  

5 07/08/2021 Điện thoại 647,000                

6 08/08/2021 Tiền chợ 470,000                

7 10/08/2021 Tiền chợ 745,000                

8 12/08/2021 Tiền chợ 849,000                

9 14/08/2021 Tiền chợ 971,000                

10 15/04/2021 Tiền chợ 270,000                

11 16/08/2021 Tiền chợ 350,000                

12 17/08/2021 Tiền chợ 893,000                

13 18/08/2021 Tiền chợ 338,000                

14  Gas 325,000                

15 19/08/2021 Tiền chợ 695,000                

16 21/08/2021 Tiền chợ 879,000                

17 22/08/2021 Tiền chợ 57,000                  

18 23/08/2021 Tiền chợ 3,961,000             

19  Điện 6,143,083             

20 27/08/2021 Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

21 28/08/2021 Tiền chợ 143,000                

22 30/08/2021 Tiền chợ 3,500,000             

23  2 thùng clo hồ bơi 5,850,000             

24  Lương cô Loan 4,000,000             

25  Lương cô Thảo 8,000,000             

26  Lương cô Duyên 6,000,000             

27  Lương cô Dapnie 23,000,000           

28  Lương thầy Minh 10,000,000           

29  Phí bảo hiểm, đường bộ, xét xe… 4,474,000             

30  Học phí sinh viên Phương 22,500,000           

31  Học phí sinh viên Lan 14,750,000           

32  Học phí sinh viên Linh 16,100,000           

33  Học phí sinh viên Thiện 25,300,000           

34  Hệ thống camera 19,350,000           

 Tổng chi trong kỳ 185,583,083         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,793,873,496      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,793,873,496      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


